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CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT THẺ TÍN DỤNG 

QUỐC TẾ LPBANK VISA SIGNATURE 

1. Tên chương trình: Ưu đãi điểm thưởng khách hàng thân thiết thẻ tín dụng quốc tế 

LPBank Visa Siganture. 

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống LPBank. 

3. Thời gian áp dụng: 01/04/2025 – 31/03/2026. 

4. Đối tượng khách hàng:  

- Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế LPBank Visa Signature (có 8 số đầu 

BIN của thẻ là: 455372160). 

- Thẻ đang trong trạng thái hoạt động (Thẻ không trong tình trạng bị khóa do chậm thanh 

toán, bị tạm ngưng hoạt động, nợ xấu hoặc hủy) tại thời điểm chi thưởng ưu đãi. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tặng điểm thưởng cho khách hàng để thực hiện quy 

đổi ra ưu đãi lượt Phòng chờ sân bay, Nghỉ dưỡng (Khách sạn/ Resort), Dặm thưởng hàng không, 

Dịch vụ Thể thao, Voucher Mua sắm, Dịch vụ Fast track (đón/tiễn ưu tiên trong sân bay).  

6. Nội dung ưu đãi: 

6.1. Nguyên tắc ghi nhận và tích lũy điểm thưởng: 

- Chương trình điểm thưởng Lpoint là chương trình tích điểm đổi quà dành cho 

khách hàng khi thực hiện giao dịch thẻ Visa Signature, cho phép khách hàng quy đổi từ điểm 

thưởng ra quà tặng theo danh mục của LPBank trong từng thời kỳ. 

- Hệ điểm quy đổi: 1 điểm = 1 VND. 

- Khách hàng được tích điểm LPoint khi sử dụng sản phẩm Visa Signature như sau: 

Tiêu chí Điều kiện/Số tiền (VND) 

Tích lũy điểm thưởng LPoint 

không giới hạn theo doanh số 

giao dịch chi tiêu qua thẻ tín 

dụng LPBank Visa Signature 

-  Chi tiêu tại loại hình Du lịch (MCC Du lịch – Khách 

sạn, Đại lý vé máy bay, Travel agency…): Mỗi 1.000 

VND chi tiêu, tích lũy 20 điểm LPoint 

-  Chi tiêu khác: Mỗi 1.500 VND chi tiêu thẻ, tích lũy 

20 điểm LPoint. 

Ví dụ: Chủ thẻ chi tiêu đặt phòng khách sạn với giá 

trị 10.000.000 VNĐ sẽ được tích lũy 200.000 điểm 

thưởng LPoint tương ứng giá trị quà tặng là 200.000 

VNĐ 

Quy định tích điểm trên có thể thay đổi từng thời kỳ theo thông báo của LPBank. 

- Điểm thưởng không được tích lũy đối với các giao dịch Thẻ chưa được ghi nhận, các giao 

dịch thẻ bị hủy. Trong trường hợp giao dịch Thẻ đã được ghi nhận nhưng sau đó được hoàn tiền 

một phần hoặc toàn bộ, điểm thưởng sẽ bị giảm tương ứng đối với số tiền được hoàn, bao gồm các 

khoản hoàn thuế đối với giao dịch mua sắm ở nước ngoài. 

- Điểm thưởng được tích luỹ từ việc chi tiêu của tất cả các thẻ LPBank mà khách hàng đang 

sở hữu (Bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ) và được tự động chuyển vào Tổng điểm LPoint tích luỹ 

ghi nhận theo mã số Khách hàng (CIF). Chi tiêu của thẻ phụ LPBank Visa Signature được cộng 

dồn cho chủ thẻ chính LPBank Visa Signature 
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- Tổng điểm LPoint của Khách hàng sẽ tự động hết hiệu lực nếu thẻ LPBank Visa Signature 

đã hết hạn, không thực hiện gia hạn kể từ thời điểm hết hạn. 

- Hàng tháng, LPBank thực hiện chốt sao kê điểm thưởng tích luỹ trong tháng từ ngày 21 

tháng trước đến hết ngày 20 của tháng hiện tại và thực hiện cộng điểm vào trước ngày cuối cùng 

của tháng tiếp theo và thực hiện gửi thông báo tới khách hàng theo hình thức thư điện tử/Noti 

app/ZNS.  

- Điểm thưởng có thể quy đổi theo danh mục quà tặng tại Phụ lục Chương trình này và 

được cập nhật tại trang website của LPBank hoặc ứng dụng LPBank. 

- Hiệu lực của điểm thưởng: Điểm thưởng của khách hàng không giới hạn thời hạn sử 

dụng. 

- Trong trường hợp khách hàng chi tiêu bằng ngoại tệ, số tiền chi tiêu sau khi Quy đổi về 

VND sẽ được dùng làm cơ sở tính điểm thưởng.  

- Điểm thưởng chỉ có giá trị quy đổi sang các quà tặng theo danh sách quà tặng quy đổi của 

LPBank tại từng thời kỳ. 

6.2. Điều kiện về giao dịch chi tiêu tích Điểm thưởng: 

 Giao dịch hợp lệ: 

Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ thực hiện qua thẻ: Là các giao dịch mang mục đích 

tiêu dùng cá nhân (bao gồm cả giao dịch mua sắm hàng hóa và dịch vụ qua mạng 

Internet/POS/mPOS) được xác định theo ngày ghi nhận thành công vào hệ thống LPBank. 

 Giao dịch không hợp lệ: 

STT Các loại giao dịch không hợp lệ 

Mã ngành 

hàng 

(MCC) 

1. 

Giao dịch thanh toán lãi/phí (Bao gồm nhưng không giới hạn lãi 

suất, phí thường niên thẻ, phí chậm thanh toán và các loại phí do 

LPBank quy định tại từng thời kỳ) 

9311, 7511 

2. Các giao dịch trả góp  

3. Rút tiền mặt dưới mọi hình thức 6011, 6010 

4. Dịch vụ chuyển tiền 4829, 6051 

5. 
Giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử: bao gồm nhưng không giới hạn 

các giao dịch qua ZaloPay, Momo, Moca, AirPay,… 

 

6. Giao dịch quảng cáo  7311 

7. Kinh doanh chứng khoán 6211 

8. Giao dịch cá độ, casino, game 7995 

9. Giao dịch tiền ảo 6050, 6051 

10. 
Các giao dịch trục lợi, vi phạm pháp luật theo quy định của 

Pháp luật và/hoặc LPBank quy định tại từng thời kỳ. 
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STT Các loại giao dịch không hợp lệ 

Mã ngành 

hàng 

(MCC) 

LPBank có quyền bổ sung và thay thế những giao dịch không 

hợp lệ tùy theo quy định tại từng thời kỳ 

 

 Các trạng thái thẻ không hợp lệ: 

- CSTS12 – Card is not Activated: Thẻ chưa kích hoạt. 

- CSTS15 – Credit Debts: Khóa do chậm thanh toán. 

- CSTS21 – Temporary blocked by client: Thẻ đóng do khách hàng yêu cầu. 

- CSTS3 – Do not honor: Thẻ nợ quá hạn. 

6.3. Cách thức quy đổi Điểm thưởng thành dịch vụ/quà tặng: 

6.3.1. Quy trình đổi điểm thưởng: 

- Bước 1: Khách hàng gọi điện tới số điện thoại Hotline Tổng đài dành riêng cho chủ thẻ 

LPBank qua số điện thoại: 024 7301 0336 hoặc qua email của chương trình: dacquyen.lpb@c-

time.vn. 

- Bước 2: Khách hàng cung cấp các thông tin nhận diện theo quy định của LPBank và thông 

tin cần thiết theo yêu cầu của từng dịch vụ, bao gồm: 

 Đối với dịch vụ phòng chờ sân bay: Chủ thẻ trình diện mã code sử dụng dịch vụ phòng 

chờ được nhận từ Tổng đài (gửi qua SMS/ Email) sau khi quy đổi thành công. 

 Đối với dịch vụ cộng dặm thưởng hàng không: Đối với khách hàng (hoặc người nhận) 

đang là Thành viên/ Hội viên của VietnamAirlines/VietJetAir: Họ tên khách hàng, số điện thoại 

liên hệ, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, Mã số hội viên, Tên trên thẻ hội viên, email (nếu có). 

 Đối với dịch vụ Fast track: Họ tên, số hiệu chuyến bay, thời gian bay, Số điện thoại liên 

hệ, email, họ tên người đi kèm (nếu có). 

 Đối với dịch vụ Thể thao: Các thông tin cần cung cấp: Dịch vụ Thể thao muốn đặt chỗ, 

ngày chơi, giờ chơi yêu cầu, Họ tên của khách hàng, số điện thoại liên hệ (trong trường hợp khách 

hàng gửi thông tin đặt chỗ qua email), email (nếu có). 

 Đối với dịch vụ Nghỉ dưỡng: Thời gian lưu trú, khách sạn/resort sử dụng, số lượng khách 

lưu trú, tên khách nhận phòng, email (nếu có). 

 Đối với Voucher mua sắm: Chủ thẻ trình diện mã code sử dụng dịch vụ Mua sắm được 

nhận từ Tổng đài (qua SMS/ Email) sau khi quy đổi thành công. 

- Bước 3: Tổng đài cung cấp dịch vụ kiểm tra tình trạng cung cấp dịch vụ và các khoản phụ 

thu gia tăng (nếu có) theo quy định của từng dịch vụ. 

- Bước 4: Sau khi đặt dịch vụ thành công, tổng đài gửi lại xác nhận tới khách hàng qua email. 

- Bước 5: Khách hàng sử dụng dịch vụ theo thông tin đã đặt và xác nhận. 

6.3.2. Một số lưu ý và Điều kiện áp dụng: 

- Tổng đài tiếp nhận dịch vụ từ 8h00 đến 18h00 tất cả các ngày trong tuần. 

mailto:dacquyen.lpb@c-time.vn
mailto:dacquyen.lpb@c-time.vn
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- Áp dụng cho khách hàng của LPBank đặt dịch vụ qua Tổng đài hoặc email của đối tác cung 

cấp chương trình trước thời gian sử dụng dịch vụ: 01 làm việc (đối với ngày thường) và trước 02 

ngày làm việc (đối với ngày lễ/tết). 

- Việc đặt lịch phải được thực hiện qua số hotline hoặc email được nêu tại mục 6.3.1. Khách 

hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ.- 

Việc chấp thuận đặt lịch hay thay đổi ngày giờ sử dụng dịch vụ đều tuân theo sự sắp xếp/ tình 

trạng trống của đơn vị cung cấp dịch vụ. 

6.3.3. Hủy lịch/Vắng mặt/Thay đổi đặt dịch vụ: 

Theo quy định của từng dịch vụ: 

- Đối với dịch vụ cộng dặm thưởng hàng không: Không hoãn/hủy sau khi đã xác nhận 

tới khách hàng. 

- Đối với dịch vụ Fast track: 

o Được hủy lịch trong trường hợp khách hàng thông báo huỷ lịch đã đặt qua Email hoặc 

tổng đài trước 12 tiếng trước giờ ra sân bay. Lần đặt dịch vụ đó coi như chưa được sử dụng.  

o Huỷ trong vòng sau 12 tiếng trước trước giờ ra sân bay hoặc không đến, lịch sử dụng đó 

coi như đã được sử dụng. 

- Đối với dịch vụ Nghỉ dưỡng: Theo quy định hoãn/ hủy áp dụng cho đơn vị đại lý của từng 

khu nghỉ dưỡng/ khách sạn mà khách hàng lựa chọn. Đối tác có trách nhiệm thông báo điều kiện 

hoãn/ hủy cho khách hàng của LPBank trong nội dung xác nhận dịch vụ gửi tới khách hàng qua 

hình thức email. 

- Đối với dịch vụ Thể thao: 

o Khách hàng được miễn phí hủy lệnh đặt chỗ theo đúng quy định của từng dịch vụ Thể 

thao áp dụng theo chính sách đại lý. 

o Khi khách hàng hủy lệnh đặt chỗ theo đúng quy định và đã hoàn thành thanh toán phí sử 

dụng dịch vụ Thể thao, khách hàng sẽ được hoàn phí đã thanh toán vào tài khoản thẻ của khách 

hàng trong 05 ngày làm việc. 

o Trường hợp khách hàng hủy lệnh đặt chỗ không đúng quy định, khách hàng sẽ phải thanh 

toán chi phí hủy lịch chơi theo đúng quy định của chương trình. 

Chú ý: Trong trường hợp khách hàng thay đổi giờ chơi sau khi đã đặt lịch thành công qua 

Hotline chương trình: 

- Bước 1: Khách hàng thông báo thay đổi lịch đặt dịch vụ Thể thao qua Tổng đài Hotline 

của chương trình tại mục 6.3.1. 

- Bước 2: Nhân viên tư vấn xác nhận lịch đặt chỗ mới với khách hàng: 

Nhân viên tư vấn của chương trình xác nhận về tình trạng thay đổi lịch chơi cho khách hàng 

sau khi kiểm tra quyền lợi của khách hàng và xác nhận lịch đặt mới với dịch vụ Thể thao: 

o Trường hợp địa điểm dịch vụ Thể thao xác nhận đặt chỗ: Nhân viên tư vấn gửi lại thông 

tin xác nhận lịch đặt chỗ mới cho khách hàng bao gồm: Tên dịch vụ Thể thao, Giờ chơi, khoản phí 

chênh lệch cần thanh toán theo mức ưu đãi dành cho khách hàng của LPBank. 

- Bước 3: Thanh toán chi phí theo lịch đặt chỗ mới: 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới bằng lịch đặt chơi cũ: Khách hàng không phải thanh 

toán chi phí. 
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o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới lớn hơn lịch đặt chơi cũ: Khách hàng thanh toán 

phần chi phí chênh lệch theo hướng dẫn tại Bước 4 quy trình đặt dịch vụ thành công. 

o Trường hợp chi phí lịch đặt chơi mới nhỏ hơn lịch đặt chơi cũ: Phần chi phí chênh lệch 

sẽ được hoàn vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trong vòng 05 ngày làm việc.  

6.4. Sử dụng điểm thưởng: 

- Khách hàng thực hiện tra cứu điểm thưởng qua đường Hotline của LPBank *8668 – (024) 

62 668 668. 

- Khách hàng sử đụng điểm để đổi quà/ dịch vụ tại Điều 4 theo quy định của LPBank. 

6.5. Quy định về việc giải quyết khiếu nại  

 a) Thời gian tiếp nhận các yêu cầu tra soát cộng điểm/trả quà tặng:  

- Đối với các yêu cầu tra soát điểm cộng: LPBank thực hiện tra soát theo yêu cầu của khách 

hàng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày LPBank cộng điểm cho khách hàng. 

- Đối với yêu cầu tra soát/thắc mắc về quà tặng: LPBank thực hiện tra soát và giải quyết theo 

yêu cầu của khách hàng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày khách hàng đăng ký/yêu cầu đổi 

điểm thành công.  

b) Quá thời gian nêu trên, LPBank có quyền từ chối giải quyết các yêu cầu tra soát của khách 

hàng.  

6.6. Các điều khoản khác:  

- LPBank có quyền thay đổi mức ưu đãi hay thay đổi bất kỳ điều kiện và điều khoản nào 

theo toàn quyền quyết định của mình sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của 

pháp luật và LPBank sẽ thông báo trên trang web chính thức của LPBank hoặc bằng cách khác do 

LPBank quy định từng thời kỳ. 

- Trong trường hợp các chương trình tích điểm đổi quà do LPBank triển khai trong từng 

thời kỳ có mâu thuẫn với bất kỳ quy định, luật lệ hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, 

LPBank sẽ có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi chương trình đó để phù hợp với quy định 

của pháp luật.  

- LPBank không phải là bên cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo cơ chế tích Điểm đổi quà. 

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, sau khi đã ký nhận, Chủ 

thẻ sẽ liên hệ trực tiếp cho các bên cung cấp có liên quan để được giải quyết. LPBank không đảm 

bảo hay đại diện cho chất lượng hoặc sự phù hợp về quà tặng, phiếu mua sắm được cung cấp qua 

Chương Trình.  

- LPBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính, các thông tin, chứng từ 

cần thiết để bảo đảm rằng các giao dịch của khách hàng là hợp lệ theo quy định của luật pháp và 

theo quy định trong Các Điều Khoản và Điều Kiện chung về việc sử dụng thẻ. Các hành vi gian 

lận và lạm dụng liên quan đến tích lũy điểm thưởng và quy đổi Điểm thưởng trong các chương 

trình sẽ dẫn tới việc hủy bỏ điểm tích lũy cũng như chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ. 

- Trong trường hợp LPBank cần thêm thông tin về giao dịch theo quy định tại thể lệ này 

thì LPBank sẽ thực hiện thông báo cho khách hàng cung cấp chứng từ/hóa đơn chứng minh giao 

dịch. Khách hàng bổ sung chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho LPBank theo thời hạn ghi nhận tại thông 

báo của LPBank. Việc cung cấp chứng từ này sẽ được thực hiện tại địa điểm giao dịch của LPBank. 

Trường hợp khách hàng bổ sung chứng từ sau thời hạn nêu trên hoặc khách hàng không cung cấp 
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đầy đủ chứng từ đúng theo yêu cầu của LPBank, các giao dịch có liên quan sẽ được xác định là 

giao dịch không được áp dụng chương trình điểm thưởng. 

- LPBank có quyền từ chối cung cấp ưu đãi/điểm thưởng đối với các giao dịch không đáp 

ứng điều kiện hoặc điều chỉnh/thu hồi lại giá trị ưu đãi/điểm thưởng đã cung cấp cho khách hàng 

đối với các giao dịch không hợp lệ. 

- LPBank có thể thực hiện thu hồi giá trị ưu đãi đã sử dụng thông qua bất cứ phương thức 

nào bao gồm nhưng không giới hạn phương thức tự động ghi nợ tài khoản thẻ/tài khoản thanh toán 

của khách hàng. 

- Bằng việc tham gia chương trình ưu đãi này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản 

và Điều kiện được liệt kê trong Thể lệ và các nội dung thay đổi liên quan đến Thể lệ này (nếu có) 

đồng thời cho phép LPBank sử dụng hình ảnh của khách hàng cho mục đích quảng cáo thương 

mại. 

- Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, LPBank sẽ thông báo trên các phương tiện 

truyền thông được Ngân hàng coi là hợp lệ. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại, 

quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về LPBank trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật.
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DANH MỤC QUÀ TẶNG CHƯƠNG TRÌNHLPBANK LOYALTY 

I. DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ SÂN BAY 

- DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ HẠNG THƯƠNG GIA QUỐC NỘI TRONG NƯỚC 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ 
Điểm thưởng của 

khách hàng (Đã 

bao gồm VAT) 

1 
Sân bay QT Nội 

Bài 

Bông Sen Quốc nội 

(Lotus Lounge) 

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga T1 - Sân bay 

quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội 
500.000 

2 
Sân bay QT Nội 

Bài 

ASG Sky Lounge 

(sảnh E – đi Vietjet 

Air) 

Tầng 2, Sảnh E, Khu cách ly nhà ga T1, Sân bay Quốc tế Nội 

Bài, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội 
500.000 

3 
Sân bay QT Nội 

Bài 

SH Premium 

Lounge Ha Noi 

Tầng 3 khu D, khu vực hành khách đi Nhà ga T1 - Sân bay 

quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội 
500,000 

4 
Sân bay QT Tân 

Sơn Nhất 
Le Saigonnais 

Tại khu vực hành khách, gần cổng số 14, Ga đi Quốc nội - 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP. HCM 
500.000 

5 
Sân bay QT Tân 

Sơn Nhất 
Saigon Vista 

Tại khu vực hành khách, gần cổng số 14, Ga đi Quốc nội - 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM 
500.000 

6 
Sân bay QT Đà 

Nẵng 
C2 Quốc nội 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội C2 – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, 

TP.Đà Nẵng. 
400.000 

7 
Sân bay QT 

Cam Ranh 
The Champ Lounge 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội The Champ Lounge 

– Khu vực hành khách, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, TP.Cam 

Ranh, Tỉnh Khánh Hòa. 
400.000 

8 
Sân bay QT 

Cam Ranh 

SH Premium 

Lounge Cam Ranh 

Khu vực hành khách, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, TP.Cam 

Ranh, Tỉnh Khánh Hòa. 
400.000 

9 
Sân bay QT Phú 

Quốc 

SH Premium 

Lounge Phu Quoc 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, Huyện đảo Phú 

Quốc, Tỉnh Kiên Giang (Gần cửa ra tàu bay số 12) 
400.000 

10 
Cảng hàng 

không Côn Đảo 

SH Premium 

Lounge Con Dao 

Phòng khách Côn Đảo - Tầng 1, Khu cách ly Quốc nội, Cảng 

HK Côn Đảo. 
500.000 

11 
Cảng hàng 

không Cần Thơ 

SH Premium 

Lounge Can Tho 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Cần Thơ 

(Cạnh cửa ra tàu bay số 5) 
400.000 
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12 

Cảng hàng 

không Liên 

Khương 

SH Premium 

Lounge Lien 

Khuong 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Liên Khương 

(Gần cửa ra tàu bay số 1 và 2) 
400.000 

13 
Cảng hàng 

không Phú Bài 

SH Premium 

Lounge Phu Bai 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Phú Bài 

(Gần cửa ra tàu bay số 6) 
400.000 

14 
Cảng hàng 

không Cát Bi 

SH Premium 

Lounge Cat Bi 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Cát Bi 

(cạnh cửa ra tàu bay số 1) 
400.000 

15 
Cảng hàng 

không Phù Cát 

SH Premium 

Lounge Phu Cat 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Phù Cát 

(đối diện thang máy) 
400.000 

16 
Cảng hàng 

không Phù Cát 

Phòng khách Bông 

Sen 
Khu vực hành khách, Cảng hàng không Phù Cát 400.000 

17 
Cảng hàng 

không Vinh 

SH Premium 

Lounge Vinh 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Vinh 

(Gần cửa ra tàu bay số6) 
400.000 

18 

Cảng hàng 

không Buôn Ma 

Thuột 

SH Premium 

Lounge Buon Ma 

Thuot 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột 
400.000 

19 
Cảng hàng 

không Pleiku 

SH Premium 

Lounge Pleiku 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Pleiku 

(Gần cửa ra tàu bay số 1) 
400.000 

20 
Cảng hàng 

không Chu Lai 

SH Premium 

Lounge Chu Lai 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Chu Lai 

(Gần cửa ra tàu bay số 1) 
400.000 

21 

Cảng hàng 

không Đồng 

Hới 

SH Premium 

Lounge Dong Hoi 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Đồng Hới 

(Gần cửa ra tàu bay số 2) 
400.000 

22 

Cảng hàng 

không Thọ 

Xuân 

SH Premium 

Lounge Tho Xuan 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Thọ Xuân 

(Gần cửa ra tàu bay số 2) 
400.000 
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23 
Cảng hàng 

không Tuy Hòa 

SH Premium 

Lounge Tuy Hoa 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Tuy Hòa 
400.000 

24 

Cảng hàng 

không Điện 

Biên  

SH Premium 

Lounge Dien Bien 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Điện Biên 
400.000 

25 
Cảng hàng 

không Cà Mau 

SH Premium 

Lounge Ca Mau 

Phòng khách hạng thương gia Nội địa động)u vực hành 

khách, Cảng hàng không Cà Mau 
400.000 

26 
Cảng hàng 

không Rạch Giá 

SH Premium 

Lounge Rach Gia 

Phòng khách hạng thương gia Nội địai – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Rạch Giá 
400.000 

27 
Cảng hàng 

không Vân Đồn 

Phòng khách hạng 

Thương gia Vân 

Đồn 

Phòng khách hạng Thương gia quốc nội – Khu vực hành 

khách, Cảng hàng không Vân Đồn 
400.000 

GHI CHÚ: Mỗi lượt sử dụng tương đương với tối đa 3 giờ sử dụng liên tục (riêng phòng chờ C2 Đà Nẵng và Bông Sen Quốc nội Sảnh E là 

phục vụ tối đa 2 giờ sử dụng liên tục) 

- DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ HẠNG THƯƠNG GIA QUỐC TẾ TRONG NƯỚC: 

 

STT Sân bay Tên Phòng chờ Địa chỉ áp dụng 

Điểm thưởng 

của khách hàng 

(Đã bao gồm 

VAT) 

1 
Sân bay Quốc tế 

Nội Bài 

Phòng Bông 

Sen Quốc tế 

Tầng 4, khu vực hành khách đi Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế 

Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 
800.000 

2 
Sân bay Quốc tế 

Nội Bài 

Phòng Sông 

Hồng Business 

Lounge 

Tầng 4, khu vực hành khách đi Nhà ga T2 - Sân bay quốc tế 

Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội 
800.000 

4 
Sân bay Quốc tế 

Tân Sơn Nhất 

Phòng ROSE 

Lounge 

Phòng khách hạng thương gia Quốc tế ROSE Lounge - tại 

khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Tân Sơn 

Nhất, Quận Tân Bình, TP.HCM 
1.000.000 

5 
Sân bay Quốc tế 

Cam Ranh 

Phòng Sun 

Coast Lounge 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay quốc tế Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
800.000 
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6 

Sân bay Quốc tế 

Đà Nẵng 

Phòng CIP 

ORCHID 

Lounge 1 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà 

Nẵng 

700.000 

7 

Phòng CIP 

ORCHID 

Lounge 2 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà 

Nẵng 

8 
Sân bay Quốc tế 

Vân Đồn 

Phòng CIP Van 

Don 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Vân 

Đồn 
500.000 

9 
Sân bay Quốc tế 

Phú Quốc 

The SENS 

Leisure Lounge 

Khu vực hành khách Ga đi Quốc tế - Sân bay Quốc tế Phú 

Quốc 
800.000 

GHI CHÚ: Mỗi lượt sử dụng tương đương với tối đa 3 giờ sử dụng liên tục. 

II. DỊCH VỤ CỘNG DẶM THƯỞNG HÀNG KHÔNG: 

 

STT Dịch vụ Đơn vị tính Số lượng/gói 
Điểm thưởng của khách hàng  

(Đã bao gồm VAT) 

1 
Dặm thưởng Lotusmiles 

VietnamAirlines 
Gói 1.000 dặm thưởng 550.000 

2 
Dặm thưởng VietjetAir 

(SkyPoint) 
Gói 1.000 SkyPoint 550.000 

 

III. DỊCH VỤ FAST TRACK: 

STT Dịch vụ 
Chuyến 

bay 
Địa điểm áp dụng Đơn vị tính 

Điểm thưởng 

của khách 

hàng (Đã bao 

gồm VAT) 

1 

Dịch vụ tiễn 

khách ưu tiên 

trong sân bay 

Quốc nội 

Áp dụng cho các chuyến bay Quốc nội có điểm đi/đến 

tại: 

- Sân bay Quốc tế Nội Bài 

- Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 

- Sân bay Quốc tế Cam Ranh 

Lượt/Khách 1.000.000 
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- Sân bay Quốc tế Phú Quốc 

2 

Dịch vụ đón/ 

tiễn khách ưu 

tiên trong sân 

bay  

Quốc tế 

Áp dụng cho các chuyến bay Quốc tế có điểm đi/đến 

tại: 

- Sân bay Quốc tế Nội Bài 

- Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 

- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 

- Sân bay Quốc tế Cam Ranh 

- Sân bay Quốc tế Phú Quốc 

Lượt/Khách 1.300.000 

 

IV. DỊCH VỤ KHÁCH SẠN – RESORT: 

Áp dụng giảm trừ theo mệnh giá 500.000 điểm thưởng (tương đương 500.000 VND) hoặc bội số của 500.000 điểm thưởng được 

giảm trừ trên giá phòng khách sạn/ resort tại thời điểm đặt dịch vụ.  

 

STT 
TÊN KHÁCH 

SẠN 
Khu vực Tỉnh/TP 

GHI CHÚ 

Thời điểm Lễ/tết Nội dung áp dụng 

1 
Senna Wellness 

Retreat 
Bắc Bắc Ninh 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

2 FLC Hạ Long Bắc Hạ Long 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

3 
Novotel Suites Hà 

Nội 
Bắc Hà Nội 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

4 
Novotel Hà Nội 

Thái Hà 
Bắc Hà Nội 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

5 
Hanoi Le Jardin 

Hotel & Spa 
Bắc Hà Nội 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 
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6 

Le Jardin Hotel 

Haute Couture 

Hanoi 

Bắc Hà Nội 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

7 Silk Path Hà Nội Bắc Hà Nội 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

8 Meritel Hà Nội Bắc Hà Nội 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

9 
Fraser Residence 

Hà Nội 
Bắc Hà Nội 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

10 
Modena Vĩnh 

Yên 
Bắc Vĩnh Phúc 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

11 
Meliá Vinpearl 

Rivera Hải Phòng 
Bắc Hải Phòng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

12 
Flamingo Cat Ba 

Beach Resort 
Bắc Hải Phòng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

13 Silk Path Sapa Bắc Lào cai 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

14 
Lady Hill Spa 

Resort 
Bắc Lào cai 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

15 

BB Sapa Resort 

& Spa(Victoria 

Sapa Resort & 

Spa) 

Bắc Lào cai 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 



13

16 

FLC Sầm Sơn 

Beach & Golf 

Resort 

Bắc Thanh Hóa 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

17 
Vias Hotel Vung 

Tau 
Nam 

Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

18 
Mường Thanh 

Luxury Sài Gòn 
Nam Hồ Chí Minh 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

19 
Mường Thanh Sài 

Gòn Centre 
Nam Hồ Chí Minh 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

20 La vela Sài Gòn Nam Hồ Chí Minh 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

21 

Best Western 

Premier Sonasea 

Phu Quoc 

Nam Kiên Giang 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

22 

Seashells Phu 

Quoc Hotel & 

Spa 

Nam Kiên Giang 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

23 
Vinpearl Resort 

Nha Trang 
Nam Khánh Hòa 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

24 

Vinpearl 

Beachfront Nha 

Trang 

Nam Khánh Hòa 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

25 

Muong Thanh 

Luxury Khanh 

Hoa 

Nam Khánh Hòa 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

26 
K-Town Resort 

Phan Thiết 
Nam Bình Thuận 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 
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27 
The Sailing Bay 

Beach Resort 
Nam Bình Thuận 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

28 TTC Cần Thơ Nam Cần Thơ 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

29 
FLC Luxury 

Resort Quy Nhơn 
Trung Bình Định 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

30 
FLC City Hotel 

Quy Nhơn 
Trung Bình Định 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

31 
Mường Thanh 

Luxury Đà Nẵng 
Trung Đà Nẵng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

32 
DLG Hotel Đà 

Nẵng 
Trung Đà Nẵng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

33 

Novotel Danang 

Premier Han 

River 

Trung Đà Nẵng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

34 
Golden Boutique 

Hotel Măng Đen 
Trung Kon Tum 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

35 
Swiss-Belresort 

Tuyền Lâm 
Trung Lâm Đồng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

36 Colline Hotel Trung Lâm Đồng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

37 

Ana Mandara 

Villas Dalat 

Resort & Spa 

Trung Lâm Đồng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

https://www.novotel-danang-premier.com/vi/
https://www.novotel-danang-premier.com/vi/
https://www.novotel-danang-premier.com/vi/
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38 Sam Quảng Bình Trung Quảng Bình 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

39 
Almanity Hoi An 

Resort & Spa 
Trung Quảng Nam 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

40 
Tui Blue Nam 

Hoi An 
Trung Quảng Nam 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

41 
Alba Wellness 

Valley by Fusion 
Trung 

Thừa Thiên 

Huế 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

42 
Silk Path grand 

Huế 
Trung 

Thừa Thiên 

Huế 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

43 Melia Huế Trung 
Thừa Thiên 

Huế 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

44 
Fusion suites Đà 

Nẵng 
Trung Đà Nẵng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

45 
Fusion Suites Sài 

Gòn Cetrer 
Nam Hồ Chí Minh 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

46 Sun Spa Resort Trung Quảng Bình 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 

47 
Golden Imperial 

Hotel Da lat 
Trung Lâm Đồng 

Áp dụng theo giá cuối tuần + 

phụ thu Lễ/tết theo quy định của 

Khách sạn/ Khu nghỉ 

Phòng tiêu chuẩn cho 2 người 

đã bao gồm ăn sáng 
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V. DỊCH VỤ THỂ THAO: 

- Áp dụng giảm trừ theo mệnh giá 500.000 điểm thưởng (tương đương 500.000 VND) hoặc bội số của 500.000 điểm thưởng 

được giảm trừ trên giá sử dụng dịch vụ Thể thao tại các địa điểm áp dụng trên toàn quốc. 

(Danh sách địa điểm áp dụng đính kèm có thể thay đổi theo từng thời kỳ). 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ 
Phí Xe điện lẻ/ 

Odd Buggy (VND) 

1 Vinpearl Golf Hải Phòng Đảo Vũ Yên, Hải Phòng Theo quy định của 

từng sân Golf tại 

thời điểm ra sân  

2 Vinpearl Golf Phú Quốc Bãi Dài, Gánh Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang 

3 Vinpearl  Golf Nha Trang Vĩnh Nguyên, tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

4 Vinpearl Golf Nam Hội An  Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Na 

5 FLC Hạ Long Golf  Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 

6 FLC Sam Son Golf Link Xã Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa 

7 FLC Quảng Bình  Thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 

8 FLC Quy Nhon Golf Links  Quốc lộ 19B, Nhơn Lý, Tp. Qui Nhơn, Bình Định 

9 Tam Dao Golf  Resort Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

10 Heron Lake Golf Course Đô Thị Nam Vĩnh yên, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc 

11 Đại lải Golf club Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc  

12 Thanh Lanh Golf Club Thanh Lanh, Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 

13 Hanoi Golf Club ( Minh Trí) Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

14 Legend Hill Golf Resort  Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam 

15 Kings Island Golf Resort 

Sân Lake - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam 

Sân Moutain View - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam 

Sân King - Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam 

16 

Sky Lake Golf & Resort 

Sky Side Domestic 
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 

Lake Course Domestic Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 

17 Long Biên Golf Course Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội 

18 Ruby Tree Golf Club Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng 
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19 
Sono belle Hải Phòng (Sông 

Giá) Domestic 
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

20 Dragon Golf Link Do Son 
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Phường Vạn Hương, Quận Đồ 

Sơn, Tp. Hải Phòng 

21 Tuần Châu Golf Resort Đảo, Tuần Châu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

22 
Móng Cái International Golf 

Course 
Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh 

23 
Chí Linh Star Golf & Country 

Club  
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương 

24 Royal Golf Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam 

25 Tràng an Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình 

26 
Amber Hills Golf & Resort 

(Yên Dũng) 
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang 

27 
Sân Golf Kim Bảng - Stone 

Valley Golf Resort  
Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam 

28 Legend Valley Country Club Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

29 HillTop Valley Golf Club  Kỳ Sơn, Hòa Bình  

30 
Phoenix Golf Resort Champion 

Vietnamese 
Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình  

31 Yen Bai Star Golf and Resort Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái 

32 Sapa Grand Golf Course Tổ 9 - Thị trấn, Bát Xát, Lào Cai 

33 Bà Nà Hill Golf Resort Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 

34 Montgomerie Links Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 

35 Danang brg Golf Club  Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam 

36 Laguna LangCo Golf  Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 

37 
BRG Golden Sands Golf 

Resort 
Vinh Thanh, Phú Vang, Thành phố Huế 

38 Cualo Golf Resort  Bình Minh, Nghi Hương, tx. Cửa Lò, Nghệ An 

39 Mường Thanh Diễn Lâm Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An 

40 Mường Thanh Xuân Thành huyện Nghi Xuân, Thành phố Vinh 
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41 KN Golf Links Cam Ranh Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

42 Diamond Bay Golf Club To  Nguyễn Tất Thành, tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

43 
Hoiana Shores Golf Club 

Domestic 
Thôn Tây Sơn Tây, Duy Xuyên, Quảng Nam 

44 ANARA Bình Tiên Bình Tiên, Thuận Bắc, Ninh Thuận 

45 
Dalat Palace Golf Club (fri, 

sat, sun  as weekend) 
Trần Nhân Tông, Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

46 Sam Tuyen Lam Golf Resort  Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

47 
The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, 

Sun) 
Xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

48 Long Thành Golf Resort Phước Tân, tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

49 Dongnai Golf Resort  Quốc Lộ 1A, Trảng Bom, Đồng Nai 

50 Paradise Golf  Nguyễn An Ninh, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

51 
Taekwang Jeongsan Country 

club  
Đảo Ông Cồn, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

52 Song Be Golf Resort  77 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, tx. Thuận An, Bình Dương 

53 Châu Đức Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 

54 The Bluff Ho Tram  Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 

55 Twin Doves 368 Trần Ngọc Lên, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

56 Harmonie 469 Tran Ngoc Len, Dinh Hoa, Thu Dau Mot, Binh Duong 

57 VietnamGolf & Country Club  
Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp Hồ 

Chí Minh 

58 
Sea Links Golf & Country 

Club 
706B, Hàm Tiến, tp. Phan Thiết, Bình Thuận 

59 Tan Son Nhat Golf Course  6 Tân Sơn, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 

60 West Lake Golf số 145, tỉnh lộ 822, ấp Chánh Tan My, Long An 

61 PGA NovaWorld Phan Thiet Hòn Gió, Thuận Quý, Tiên Hòa,  Phan Thiết, Bình Thuận 

62 Royal Long An Golf & Villas N2, Đức Huệ, Long An 

63 Eschuri Vung Bau Golf Course Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang 
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VI. DỊCH VỤ MUA SẮM: 

- Áp dụng giảm trừ theo mệnh giá 500.000 điểm thưởng (tương đương 500.000 VND) hoặc bội số của 500.000 điểm thưởng 

được giảm trừ trên hóa đơn mua hàng tại các đơn vị cung cấp dịch vụ mua sắm. 

(Danh sách đơn vị cung cấp dịch vụ mua sắm áp dụng đính kèm và có thể thay đổi/ cập nhật theo từng thời kỳ). 

 

STT 
Ngành 

hàng 
Tỉnh/TP 

Tên thương 

hiệu 
Địa chỉ Nội dung áp dụng mã code 

1 

Thực 

phẩm 

sạch 

Hà Nội Sói Biển 

Hệ thống cửa hàng Sói 

Biển tại Khu vực TP.Hà 

Nội 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

2 

Thực 

phẩm 

sạch 

Hà Nội Luôn Tươi Sạch 

Hệ thống cửa hàng Luôn 

Tươi Sạch tại Khu vực 

TP.Hà Nội 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

3 
Hoa & 

quà tặng 

Toàn 

quốc 
Hoa yêu thương 

Online website:  

https://hoayeuthuong.com/ 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

4 
Thời 

trang 

Toàn 

quốc 
Tokyo Life 

Hệ thống gần 200 cửa 

hàng Tokyo Life trên toàn 

quốc 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 
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5 Ẩm thực TP.HCM 
Nhà hàng 

ZumWhere 

1. 17 Trần Ngọc Diện, 

P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức 

2. 54 Đông Du, P. Bến 

Nghé, Q.1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3. 219 Nguyễn Trãi, 

P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4. 35 Nguyễn Thị Diệu, P. 

Võ Thị Sáu, Q.3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

5. 117B Nguyễn Đình 

Chính, P.15, Q. Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

6 Ẩm thực TP.HCM Le Monde Steak 

1. Le Monde Steak AEON 

Mall Bình Tân: Lô 25, 

Tầng 3 TTTM AEON Mall 

Bình Tân 

2. Le Monde Steak 

Nguyễn Thị Minh Khai: 

11H Nguyễn Thị Minh 

Khai, P.Bên Nghé, Q.1 

3. Le Monde Steak Cao 

Thắng: 78B Cao Thắng, 

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí 

Minh 

4. Le Monde Steak Phan 

Xích Long: 153 Phan Xích 

Long, Phường 2, Q. Phú 

Nhuận, TP.Hồ Chí Minh 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 
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5. LMS - Aeon Mall Tân 

Phú - Lô 38B, Tầng 3, 

TTTM Aeon Mall Tân Phú 

7 Ẩm thực Hà Nội Le Monde Steak 

1. LMS - Vincom Royal 

City: Gian hàng 09D, khu 

R3, 72A Nguyễn Trãi, Q. 

Thanh Xuân 

2. LMS - VINCOM 

TIMES CITY: B1 - TN - 

32 & B1 - TN - 34 Vincom 

Times City. P. Vĩnh Tuy, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

3. Le Monde Steak 

Nguyễn Văn Lộc: 161 

Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, 

Hà Đông 

4. Le Monde Steak Đào 

Tấn - Số 48 Đào Tấn, 

Phương Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

8 Ẩm thực 
Hải 

Phòng 
Le Monde Steak 

Le Monde Steak - Aeon 

Mall Hải Phòng: T231, 

Tầng 2, TTTM Aeon Mall 

Hải Phòng Lê Chân 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

9 Ẩm thực TP.HCM HOME Saigon 

216/4 Điện Biên Phủ, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 
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10 Ẩm thực Hà Nội HOME Hanoi 

75 P. Nguyễn Đình Chiểu, 

Lê Đại Hành, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

11 Ẩm thực Hà Nội MAMMOM 
Tầng 3-5-6, 23 Phan Đình 

Phùng, Ba Đình, Hà Nội 

Giảm 500.000VND/code trên hóa đơn thanh 

toán 

Áp dụng cộng dồn cùng các chương trình 

khuyến mại khác 

Khách hàng được áp dụng cộng dồn nhiều mã 

code 

 


